
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1
Nguyễn Thị 
Thanh

An 02/11/1992
Số 863 - đường Quang Trung - 

phường Kiến Hưng - thành 
phố Hà Nội

Tư Sản - xã Phượng Dực - 
thành phố Hà Nội

044192001909 11/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1446/CCHN-D-SYT-QB 20/03/2023

2 Kiều Thị Ngọc Anh 29/03/1994
Thôn Lan Hùng - xã Tiên Lữ - 

tỉnh Phú Thọ
Thôn Lan Hùng - xã Tiên Lữ - 

tỉnh Phú Thọ
026194002510 30/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001353/CCHND-SYT-VP 03/11/2022

3 Đinh Thị Bông 05/01/1993
Thôn Vị Dương Đoài - xã Bắc 

Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên
Thôn Vị Dương Đoài - xã Bắc 

Thái Ninh - tỉnh Hưng Yên
036193013004 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 622/CCHN-D-SYT-NĐ 28/01/2019

4 Ma Thị Chăng 02/09/1993
Thôn Tân Trung - xã Hàm Yên 

- tỉnh Tuyên Quang
Thôn Tân Trung - xã Hàm Yên 

- tỉnh Tuyên Quang
008193010003 06/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 902/CCHN-D-SYT-TQ 10/07/2020

5 Phạm Thị Chuyên 18/05/1982
Thôn Nà Xỏm - xã Cẩm Giàng 

- tỉnh Thái Nguyên 
Thôn Nà Xỏm - xã Cẩm Giàng 

- tỉnh Thái Nguyên 
006182004196 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 87/CCHN-D-SYT-BK 19/12/2024

6 Quàng Văn Cương 13/12/1982
Bản Ten - xã Tủa Chùa - tỉnh 

Điện Biên
 Bản Ten - xã Tủa Chùa - tỉnh 

Điện Biên
011082005791 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 606/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

7 Đỗ Hồng Diệu 27/08/1994
64 Thành Chung - phường 
Nam Định - tỉnh Ninh Bình

64 Thành Chung - phường 
Nam Định - tỉnh Ninh Bình

036194016475 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 835/CCHN-D-SYT-NĐ 11/10/2019

8 Đỗ Sỹ Đông 21/09/1980
Tổ 10 - phường Yên Bái - tỉnh 

Lào Cai
Tổ 10 - phường Yên Bái - tỉnh 

Lào Cai
015080001035 19/11/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0563/YB-CCHND 03/10/2016

9 Bùi Thị Minh Hà 02/11/1984
Số 5A ngõ 179 Triều Khúc - 

phường Thanh Liệt - thành phố 
Hà Nội

Xóm Đình - Triều Khúc - 
phường Thanh Liệt - thành phố 

Hà Nội
031184014900 20/10/2024 Bộ Công An DSĐH 00329/HNO-CCHND 01/07/2013

10 Đỗ Thị Hà 10/08/1992
Thôn Lê Xá - xã Phú Hồ - TP 

Huế
Thôn Lê Xá - xã Phú Hồ - TP 

Huế
046192012446 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2176/CCHN-D-SYT-TTH 21/03/2023

11 Nguyễn Thị Thu Hà 20/06/1986
CT11 - khu đô thị mới Tứ 

Hiệp - phường Yên Sở - TP Hà 
Nội

CT11 - khu đô thị mới Tứ 
Hiệp - phường Yên Sở - TP Hà 

Nội
035186000157 15/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04841/HNO-CCHND 13/04/2015

12 Lò Văn Hải 29/09/1989
Bản Lói - xã Mường Nhà - tỉnh 

Điện Biên 
Bản Lói - xã Mường Nhà - tỉnh 

Điện Biên 
011089002027 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 245/CCHN-D-SYT-ĐB 27/12/2019

13 Đinh Thị Thúy Hạnh 28/02/1995
Khu Mịn 1 - xã Minh Đài - 

tỉnh Phú Thọ
Khu Mịn 1 - xã Minh Đài - 

tỉnh Phú Thọ
014195013286 19/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1921/CCHN-D-SYT-SL 03/06/2022

14 Lê Thị Xuân Hảo 19/02/1955
Số 25 đường 19/5 - phường Hà 

Đông - thành phố Hà Nội

Số 8 ngách 16 ngõ Hòa Bình 4 
- phường Bạch Mai - thành 

phố Hà Nội
001155001460 16/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03606/HNO-CCHND 03/09/2014

15 Đỗ Thị Thu Hiền 04/07/1987
Thôn Yên Phú - xã Nguyễn 
Văn Linh - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Yên Phú - xã Nguyễn 
Văn Linh - tỉnh Hưng Yên 

033187012148 18/02/2025 Bộ Công An DSCĐ 2171/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

16 Trần Thị Hiền 05/08/1992
Thôn Nội - xã Hát Môn - thành 

phố Hà Nội 
Thôn Nội - xã Hát Môn - thành 

phố Hà Nội 
001192047161 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01908/CCHND-SYT-HNO 12/02/2018

17 Nguyễn Thị Hoa 21/10/1998
Khu 2 - Phố Mới - Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Thành Lập - Quang 

Trung - Tân Yên - Bắc Ninh
027198004670 04/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2540/CCHN-D-SYT-BN 12/04/2023

18 Phan Thị Thanh Hoa 08/03/1980
Khối 15 - phường Vinh Phú - 

tỉnh Nghệ An
Khối 15 - phường Vinh Phú - 

tỉnh Nghệ An
042180009151 07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3484-22/CCHN-D-SYT-NA 22/07/2022

19 Nguyễn Thị Hoài 10/09/1991
Số nhà 1 - ngách 44/4 - ngõ 44 

- phố Đại Linh - tổ 17 - 
phường Đại Mỗ - TP Hà Nội

Tổ 17 - phường Đại Mỗ - TP 
Hà Nội

034191000043 06/09/2024 Bộ Công An DSĐH 03521/ CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

20 Lưu Mạnh Hùng 19/03/1978
D5 - ngõ 18 Mạc Thái Tổ - 

phường Yên Hòa - TP Hà Nội
D5 - ngõ 18 Mạc Thái Tổ - 

phường Yên Hòa - TP Hà Nội
036078010999 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

21 Nguyễn Thị Mai Hương 10/08/1990
Tổ dân phố Thắng Lợi 2 - xã 

Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
Tổ dân phố Thắng Lợi 2 - xã 

Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
011190007921 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 600/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

22 Phan Thị Hương 06/10/1998
Số 82 - thôn Phù Chính - xã 

Thổ Tang - tỉnh Phú Thọ 
Số 82 - thôn Phù Chính - xã 

Thổ Tang - tỉnh Phú Thọ 
026198003537 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001314/CCHND-SYT-VP 21/09/2022

23 Phan Thị Hương 16/01/1996
Làng Dọch Ia krót - xã Ia Krai - 

 tỉnh Gia Lai
Làng Dọch Ia krót - xã Ia Krai - 

 tỉnh Gia Lai
064196003305 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 990/CCHN-D-SYT-GL 20/07/2022

(Kèm theo QĐ số: 377/QĐ-CĐYD ngày 21 tháng 07 năm 2025)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN34/2025
 (THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 19/07 - 20/07/2025)



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

24 Lâm Thị Thu Hường 17/10/1988
Tổ dân phố Thắng Lợi 2 - xã 

Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
Tổ dân phố Thắng Lợi 2 - xã 

Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
001188043838 02/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 599/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

25 Nguyễn Thị Hường 25/02/1975
Số nhà 232 - đường Dương 
Tĩnh - thôn 3 Đoài - xã Yên 

Lạc - tỉnh Phú Thọ

Số nhà 232 - đường Dương 
Tĩnh - thôn 3 Đoài - xã Yên 

Lạc - tỉnh Phú Thọ
026175010197 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001324/CCHND-SYT-VP 30/09/2022

26 Nguyễn Thị Thu Hường 15/11/1989
Thôn  Trường Xuân - xã Dân 

Hòa - TP Hà Nội
Thôn  Trường Xuân - xã Dân 

Hòa - TP Hà Nội
033189003640 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07373/CCHND-SYT-HNO 10/11/2021

27 Lâm Thị Diệu Huyền 05/12/1985
Thôn Hữu Lê - xã Đại Thanh - 

thành phố Hà Nội 
Thôn Hữu Lê - xã Đại Thanh - 

thành phố Hà Nội 
037185000130 22/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04922/HNO-CCHND 20/04/2015

28 Lý Trọng Khánh 22/03/1987
Thôn Ngọc Lâu - xã Tân Tri - 

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Ngọc Lâu - xã Tân Tri - 

tỉnh Lạng Sơn
020087011067 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCKI 448/LS-CCHND 27/03/2017

29 Nguyễn Anh Lan 14/09/1982
P1003 - C13 LĐ 26 QC PKKQ 
- Định Công - Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

P1003 - C13 LĐ 26 QC PKKQ 
- Định Công - Hoàng Mai - TP 

Hà Nội
040182002040 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06481/CCHND-SYT-HNO 09/04/2021

30 Nguyễn Thị Lệ 18/02/1996 Đông Căm - Gia Phú - Lào Cai Đông Căm - Gia Phú - Lào Cai 010196009537 24/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 481/CCHN-D-SYT-LCA  06/10/2023

31
Nguyễn Thị 
Phương 

Liên 21/11/1987
TDP Chợ Tổng - phường Vĩnh 

Phúc - tỉnh Phú Thọ
TDP Chợ Tổng - phường Vĩnh 

Phúc - tỉnh Phú Thọ
026187005050 08/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 549/VP-CCHND 03/08/2015

32 Phạm Thị Linh 06/11/1995
Thôn Kim Phú Na - xã Hà 

Trung - tỉnh Thanh Hoá
Thôn Phong Vận - xã Hà 
Trung - tỉnh Thanh Hoá

038195039697 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4978/CCHND/SYT-TH 12/06/2019

33 Phạm Thùy Linh 26/02/1998
Thôn Như Đồng - xã Trần 
Thương - tỉnh Ninh Bình

Thôn Như Đồng - xã Trần 
Thương - tỉnh Ninh Bình

035198005729 03/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2443/CCHN-D-SYT-HNA 10/08/2023

34 Nguyễn Thị Loan 25/09/1983
Thôn Hà Lỗ - xã Thư Lâm - TP 

Hà Nội
Thôn Hà Lỗ - xã Thư Lâm - TP 

Hà Nội
001183002991 24/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 04209/HNO-CCHND 08/12/2014

35 Nguyễn Thị Lương 15/07/1998
Thôn Ánh Mai 2 - Lộc Châu - 
xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

Thôn Ánh Mai 2 - Lộc Châu - 
xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

037198009722 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1658/CCHN-D-SYT-LĐ 14/07/2021

36 Khuất Thị Lý 30/03/1987
TDP số 6 - xã Phúc Thọ - TP 

Hà Nội 
TDP số 6 - xã Phúc Thọ - TP 

Hà Nội 
001187025975 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01173/HNO-CCHND 30/09/2013

37 Đinh Thị Mai 11/01/1996
Thôn Thái Phù - xã Mai Đình - 

huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội
Thôn Thái Phù - xã Mai Đình - 

huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội
001196004883 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 06167/CCHND-SYT-HNO 19/01/2021

38 Dương Thùy Mai 23/11/1982
Số 1722 R4 ROYAL City 724 
Nguyễn Trãi - phường Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

Số 23 - ngách 1 - ngõ 15 Tạ 
Quang Bửu - phường Bạch 

Mai - TP Hà Nội
001182045487 12/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03523/CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

39 Lê Ngọc Mai 01/10/1992
Nguyệt Ấn - xã Ngọc Lặc - 

tỉnh Thanh Hóa
Nguyệt Ấn - xã Ngọc Lặc - 

tỉnh Thanh Hóa
038192013325 04/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4330/CCHND-SYT-TH 23/05/2018

40 Lê Thị Thanh Mai 06/07/1997
Thôn 85 - xã Ea Ktur - tỉnh 

Đăk Lăk
Thôn 85 - xã Ea Ktur - tỉnh 

Đăk Lăk
066197016825 27/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 10442/CCHN-D-SYT-HCM 23/09/2022

41
Dương Thị 
Hương

Mây 04/03/1994
DG2-20 - khu đấu giá trũng 
trên Đìa Các - Lai Xá - Hoài 

Đức - TP Hà Nội

Thụy Phú - Phú Xuyên - TP 
Hà Nội

033194004190 26/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03455/CCHND-SYT-HNO 02/08/2022

42 Phạm Thị Mến 14/03/1985
Thôn Đông Lâu - xã Bình 
Nguyên - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đông Lâu - xã Bình 
Nguyên - tỉnh Hưng Yên

034185000825 28/02/2025 Bộ Công An DSTH 000606/TB-CCHND 04/12/2014

43 Ngô Chí Minh 11/07/1995
Số nhà 354 - tổ 13 -phường Hà 

Giang 2 - tỉnh Tuyên Quang
Số nhà 354 - tổ 13 -phường Hà 

Giang 2 - tỉnh Tuyên Quang
002095001476 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000342/CCHN-D-SYT-HAG 17/05/2021

44 Đỗ Trà My 28/07/1986
Xóm 1 - thôn Long Phú - xã 

Phú Cát - TP Hà Nội
Xóm 1 - thôn Long Phú - xã 

Phú Cát - TP Hà Nội
001186029277 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06634/HNO-CCHND 11/01/2016

45 Hoàng Thị Quỳnh Nga 30/09/1985
Tổ dân phố 5 - xã Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai
Tổ dân phố 5 - xã Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai
046185001109 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000964/GL-CCHND 06/05/2016

46 Phạm Thuý  Nga 15/11/1981
Thôn Nghĩa Lại - xã Đông 

Anh - TP Hà Nội
Thôn Nghĩa Lại - xã Đông 

Anh - TP Hà Nội
001181029362 14/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 09542/HNO-CCHND 22/05/2017

47 Dương Thanh Nguyên 07/09/1982
Số 5A - ngõ 179 Triều Khúc - 

phường Thanh Liệt - thành phố 
Hà Nội

Xóm Đình - Triều Khúc - 
phường Thanh Liệt - thành phố 

Hà Nội
001082032962 23/08/2024 Bộ Công An DSĐH 00546/HNO-CCHND 22/07/2013

48 Trần Tiểu Nhi 25/11/1995
Số nhà 354 - tổ 13 -phường Hà 

Giang 2 - tỉnh Tuyên Quang
Số nhà 354 - tổ 13 -phường Hà 

Giang 2 -tỉnh Tuyên Quang
037195003905 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000352/CCHN-D-SYT-HAG 21/06/2021



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

49 Phan Thị Hồng Nhung 07/06/1993
Thôn Hoà Loan - xã Vĩnh 

Thành - tỉnh Phú Thọ
Thôn Hoà Loan - xã Vĩnh 

Thành - tỉnh Phú Thọ
026193013401 15/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001323/CCHND-SYT-VP 28/09/2022

50 Triệu Hồng Nhung 15/09/1997
Thôn Chí Trung - xã Như 

Quỳnh - tỉnh Hưng Yên
Thôn Chí Trung - xã Như 

Quỳnh - tỉnh Hưng Yên
020197001477 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3005/CCHN-D-SYT-HY 17/05/2023

51 Phạm Tuấn Phước 25/04/1989
Tòa S1 - chung cư Capitaland - 

phường Đại Mỗ - TP Hà Nội
Tòa S1 - chung cư Capitaland - 

phường Đại Mỗ - TP Hà Nội
037089000100 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01029/CCHND-SYT-HNO 30/08/2019

52 Nguyễn Thị Hiền Phương  03/05/1992
Số nhà 62 - tổ dân phố 9 - 
phường Nông Tiến - tỉnh 

Tuyên Quang

Số nhà 62 - tổ dân phố 9 - 
phường Nông Tiến - tỉnh 

Tuyên Quang
231192000080 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 994/CCHN-D-SYT-TQ 18/06/2021

53 Phạm Thị Thu Phương 07/07/1989
Tòa S1 - chung cư Capitaland - 

phường Đại Mỗ - TP Hà Nội
Tòa S1 - chung cư Capitaland - 

phường Đại Mỗ - TP Hà Nội
034189004424 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08458/CCHND-SYT-HNO 11/10/2022

54 Trần Thị Bích Sâm 11/06/1993
Thôn Đoàn Kết - xã Ia Hiao - 

Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
Thôn Đoàn Kết - xã Ia Hiao - 

Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
052193000774 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 974/CCHN-D-SYT-GL 07/07/2022

55 Sình Thị Tàu 14/11/1985
Thôn 4 - xã Sính Phình - tỉnh 

Điện Biên
Thôn 4 - xã Sính Phình - tỉnh 

Điện Biên
011185003169 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 601/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

56 Đào Thị Bích Thảo 06/10/1991
Số nhà 381 - thôn 8 - xã Suối 

Hai - thành phố Hà Nội
Thôn Yên Sơn - xã Ba Vì - 

thành phố Hà Nội
001191035269 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 10060/CCHND-SYT-HNO 17/08/2023

57 Lê Thị Thảo 30/07/1985
Thôn Phù Yên - xã Phù Lưu - 
huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Phù Yên - xã Phù Lưu - 
huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 

Quang
008185003037 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 663/CCHN-D-SYT-TQ 13/10/2017

58 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1999
Thôn Thân Thượng - xã Yên 

Phong - tỉnh Bắc Ninh
Thôn Thân Thượng - xã Yên 

Phong - tỉnh Bắc Ninh
027199002550 27/11/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2397/CCHN-D-SYT-BN 10/08/2022

59 Trịnh Thị Thảo 23/12/1994
Đồng Lệ - xã Quảng Bị - thành 

phố Hà Nội
Đồng Lệ - xã Quảng Bị - thành 

phố Hà Nội
001194018428 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03790/CCHND-SYT-HNO 29/09/2022

60 Vũ Thị Thêu 30/08/1982
Thôn Hòa Bình Hạ - xã Văn 

Giang - tỉnh Hưng Yên
Thôn Hòa Bình Hạ - xã Văn 

Giang - tỉnh Hưng Yên
037182000204 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 523/HY-CCHND 29/08/2014

61
Liên Phước 
Huỳnh

Thi 15/09/1990
Ấp 5B - xã Thạch Phú - tỉnh 

Đồng Tháp
Ấp 5B - xã Thạch Phú - tỉnh 

Đồng Tháp
082190004696 26/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1358/CCHN-D-SYT-TG 25/02/2021

62 Trần Ngọc Quang Thiên 13/04/1989
Số nhà 872 đường Hùng 

Vương - tổ dân phố 3 - xã Chư 
Sê - tỉnh Gia Lai 

Số nhà 872 đường Hùng 
Vương - tổ dân phố 3 - xã Chư 

Sê - tỉnh Gia Lai 
064089011047 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 748/CCHN-D-SYT-GL 01/04/2021

63 Đinh Thị Ngọc Thoa 13/08/1982
Số nhà 129 thôn Hà Xá - xã 

Mỹ Đức - TP Hà Nội
Số nhà 129 thôn Hà Xá - xã 

Mỹ Đức - TP Hà Nội
001182052229 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03511/CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

64 Nguyễn Thị Kim Thoa 27/06/1983
79 Ngọc Hồi - phường Yên Sở 

- thành phố Hà Nội

Tập thể trường TCKT TW1 - 
tổ 6 - phường Đông Ngạc - 

thành phố Hà Nội
026183011024 20/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08042/HNO-CCHND 12/08/2016

65 Vũ Thị Thu 02/08/1997
Tổ 6 - ấp 2 - xã Phước Thành - 

thành phố Hồ Chí Minh
Tổ 6 - ấp 2 - xã Phước Thành - 

thành phố Hồ Chí Minh
074197005190 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 11016/CCHN-D-SYT-HCM 24/11/2022

66 Hà Thị Anh Thư 16/12/2001
Thôn Đoàn Kết - xã Nhữ Khê - 

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Đoàn Kết - xã Nhữ Khê - 

tỉnh Tuyên Quang
025301001863 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

67 Trần Ngọc Quang Thụ 19/02/1964
Số nhà 872 Đường Hùng 

Vương - tổ dân phố 3 - xã Chư 
Sê - tỉnh Gia Lai 

Số nhà 872 Đường Hùng 
Vương - tổ dân phố 3 - xã Chư 

Sê - tỉnh Gia Lai 
051064019716 22/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000808/GL-CCHND 23/11/2015

68 Phạm Văn Thuỷ 20/08/1982
Đồng Chùa 1 - Bình Xa - 

Tuyên Quang
Đồng Chùa 1 - Bình Xa - 

Tuyên Quang
008082001866 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 122/TQ-CCHND 25/09/2014

69 Võ Bích Thuỷ 04/11/1987
Số nhà 099 - tổ 1 -phường 
Thục Phán - tỉnh Cao Bằng

Xóm Ngọc Quyến - xã Hưng 
Đạo - thành phố Cao Bằng - 

tỉnh Cao Bằng
040187089818 05/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 66/16/CB-CCHND 03/10/2016

70 Nguyễn Thị Toan 24/03/1984
Thôn Đồng Vàng - xã Phú Cát - 

 TP Hà Nội
Thôn Đồng Vàng - xã Phú Cát - 

 TP Hà Nội
042184013709 07/10/2024 Bộ Công An DSTH 0114/CCHN-D-SYT-HT 25/09/2017

71 Ngô Khánh Tùng 07/12/1984
Thôn Phù Mã - xã Sóc Sơn - 

TP Hà Nội
Xóm Mã Đình - thôn Phù Mã - 

xã Sóc Sơn - TP Hà Nội
001084017713 11/12/2024 Bộ Công An DSĐH 08547/CCHND-SYT-HNO 17/10/2022

72 Nguyễn Thị Tuyết 15/02/1969
Thôn Nam Trạch - xã Lộc An - 

TP Huế
Thôn Nam Trạch - xã Lộc An - 

TP Huế
046169004580 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 811/TTH-CCHND 10/11/2016

73 Quàng Thị Tuyết 27/07/1990
Bản Tân Phong - xã Tủa Chùa - 

 tỉnh Điện Biên
Bản Tân Phong - xã Tủa Chùa - 

 tỉnh Điện Biên
011190008598 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 603/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

74 Nguyễn Hồng Vân 04/01/1994
Thôn Hạnh Phúc - xã Sơn 

Đông - tỉnh Phú Thọ
Thôn Hạnh Phúc - xã Sơn 

Đông - tỉnh Phú Thọ
026194004241 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00862/CCHND-SYT-VP 24/06/2020



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

75
Nguyễn Thị 
Thanh

Vân 25/11/1987
Thôn Phúc Trại - xã Thượng 

Phúc - TP Hà Nội
Thôn Phúc Trại - xã Thượng 

Phúc - TP Hà Nội
001187005666 31/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03788/CCHND-SYT-HNO 29/09/2022

76 Vũ Thuỳ Vân 23/10/1993
Bản Ngã Ba - xã Mường Kim - 

tỉnh Lai Châu 
Bản Ngã Ba - xã Mường Kim - 

tỉnh Lai Châu 
012193000694 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 441/CHN-D-SYT-LCH 13/07/2022

77 Lò Thị Vọng 06/05/1991
Bản Bó Én - xã Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 
Bản Bó Én - xã Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 
011191006087 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 597/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

78 Nguyễn Thị Như Ý 09/03/1993
27/15 Nguyễn Đình Xướng - 

phường Phú Bài - TP Huế
27/15 Nguyễn Đình Xướng - 

phường Phú Bài - TP Huế
046193011960 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


